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Đơn vị:
	Tên
	Dư nợ đầu kỳ
	Cho vay trong kỳ
	Thu nợ trong kỳ
	Dư nợ cuối kỳ
	Số tiền đã hỗ trợ lãi suất
	Số tiền đã thu hồi hỗ trợ lãi suất

	
	
	
	
	
	Phát sinh trong kỳ
	Lũy kế đến cuối kỳ báo cáo
	Phát sinh trong kỳ
	Lũy kế đến cuối kỳ báo cáo
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	Tổng số
	 
	
	
	
	 
	
	
	


* Ghi chú: 
- Số tiền luỹ kế được tính từ thời điểm bắt đầu triển khai chương trình cho vay.

	
Người lập biểu
	
Kiểm soát
	Ngày…tháng…năm
Tổng giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)







